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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

            - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Vân 

Các Thẩm phán:   Bà Vũ Thị Nguyệt   

     Ông Dư Thành Trung 

 - Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Phương Chi – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà  

Đỗ Thị Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 30/2020/TLPT-HNGĐ ngày 03 tháng 11 

năm 2020 về việc “Xin ly hôn”. 

Do Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 20/2020/HNGĐ-ST ngày 

25/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 333/QĐ-PT ngày 24/11/2020 giữa 

các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Nguy n Thị H, sinh năm: 1991 

Địa chỉ: Thôn PT, x  P, huyện ĐD, tỉnh Lâm Đồng.  

Bị đơn: Anh Nguy n Văn L, sinh năm: 1986 

Địa chỉ: Thôn PT, x  P, huyện ĐD, tỉnh Lâm Đồng.  

Người kháng cáo: Anh Nguy n Văn L – Bị đơn. 

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn kh i ki n v  các  ời khai trong quá tr nh t  t ng  nguyên đơn 

chị Nguy n Thị   tr nh   y: Chị và anh L chung sống v i nhau năm 2012, năm 

2013 anh chị đăng ký kết hôn tại  BND x  QL, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng. Năm 2016 chị và anh L phát sinh mâu thu n do b t đồng quan điểm sống, 

anh L không c  công việc  n định, thư ng tụ t p ăn nh u...; Nhiều l n chị đ  n i 

chuyện v i anh L để tìm hư ng giải quyết mâu thu n v  chồng nhưng không c  

kết quả nên quan hệ v  chồng ngày càng căng th ng. C  l n anh L đ  yêu c u 

chị viết đơn ly hôn nhưng vì thương con nên chị nh n nhịn chịu đựng. Mâu 

thu n l n nh t là vào ngày 22/6/2020 anh L muốn mua xe ô tô trả g p để chạy 

dịch vụ nhưng do v  chồng không c  tài sản để thể ch p, chị không thể đi vay 

tiền nên v  chồng tranh c i. Anh L đ  xúc phạm chị r t n ng nề nên chị không 

thể chịu đựng đư c và ra thuê nhà ở riêng. Mâu thu n giữa v  chồng chị đư c 

bố m  anh L cũng như ông Nguy n Văn T ( ác họ của chị) khuyên can, hòa giải 

nhưng chị xác định không thể hàn g n chung sống lại v i anh L nên quyết định 

ra ở riêng. Hiện nay chị đư c tạo điều kiện về chỗ ở tại khu t p thể Trư ng Tiểu 

h c Pr  nơi chị công tác. Cho đến nay chị và anh L không còn chung sống. Th i 

gian qua, hai v  chồng cũng không g p nhau. Do nhà chồng không cho chị đưa 

con đi nên chị v n thư ng về nhà thăm con. Anh L đ  t ng đến nơi chị ở yêu 

c u về chung sống nhưng chị không đồng ý. Chị xác định tình cảm v  chồng 

giữa chị và anh L không còn. Chị cũng không muốn hàn g n vì v  chồng đ  quá 

mâu thu n, nếu về chung sống cũng không thể c  hạnh phúc. Do v y, chị H yêu 

c u đư c ly hôn v i anh L.  

Về con chung: V  chồng c  01 con chung là Nguy n Ng c Thanh  , sinh 

ngày 30/10/2013. Ly hôn chị yêu c u đư c nuôi con vì bản thân chị r t kh  

mang thai. Đ  02 l n chị không giữ đư c thai, đến l n th  03 thì m i sinh đư c 

cháu  . Việc m  sinh con cũng đ  02 l n nên việc c  con lại r t kh  khăn. Về 

điều kiện kinh tế thì chị công tác tại trư ng h c, lương tuy không cao nhưng  n 

định, chỗ ở cũng đư c nhà trư ng tạo điều kiện. Hơn nữa, chị làm trong môi 

trư ng giáo dục, c  nhiều th i gian và điều kiện chăm con. Chị yêu c u anh L 

phải c p dư ng nuôi con chung là 2.000.000đ/tháng.  

Bị đơn anh Nguy n   n   tr nh   y: Về quan hệ hôn nhân anh th a nh n l i 

trình bày của chị H là đúng. Quá trình sống chung hòa thu n, hạnh phúc, giữa chị H 

và gia đình chồng không c  mâu thu n gì. Gia đình anh thỉnh thoảng c  t  ch c 
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tiệc cho vui ch  không phải tụ t p ăn nh u thư ng xuyên. Trong sinh hoạt gia đình 

giữa anh chị cũng c  mâu thu n nhưng không l n. Tuy nhiên, vào tháng 6/2020 do 

anh muốn mua xe ô tô để chạy dịch vụ và lo cho kinh tế gia đình nhưng không c  

tiền nên phải mua xe trả g p và c n phải ch ng minh thu nh p của hai v  chồng. 

Khi anh đề c p đến việc mua xe và yêu c u chị H cho mư n bảng lương của chị H 

thì chị H không đồng ý.  nh đ  n i v i chị H là  m y s ng  ch k  v y th  khó s ng 

v i tao   m  n u kh ng s ng đư c th  vi t đơn  y  ị”. Ngay sau đ , chị H viết đơn ly 

hôn nhưng không n p và đ  ra ngoài ở riêng đến nay. Hai l n anh đến yêu c u chị 

H về nhà chung sống lo cho gia đình, con cái nhưng chị H không về. Chị H n i nếu 

ra ở riêng thì chị ch p nh n nhưng do anh là con trai phải ở chung phụng dư ng bố 

m  nên không thể chiều theo ý của chị H.  nh nghi ng  chị H c  quan hệ v i 

ngư i đàn ông khác ở bên ngoài nên không về chung sống v i anh và xin ly hôn 

nên anh không đồng ý ly hôn theo yêu c u của chị H. 

Về con chung; V  chồng c  01 con chung là Nguy n Ng c Thanh S. Do 

anh không đồng ý ly hôn nên cũng không đồng ý giao con chung cho chị Hệ 

nuôi dư ng và không đồng ý c p dư ng nuôi con theo yêu c u của chị H. Theo 

anh, nếu phải ly hôn thì anh v n muốn nuôi con vì hiện nay điều kiện kinh tế của 

anh tốt hơn chị H, thu nh p t  14.000.000đ đến 15.000.000đ m t tháng, chỗ ở 

 n định, việc chăm con thì c  ông bà ở nhà lo giúp không ảnh hưởng gì đến việc 

chăm s c con cái. 

Về tài sản chung và n  chung: Chị Nguy n Thị H và anh Nguy n Văn L 

trình bày không c  tài sản chung và n  chung.  

Tòa án đ  tiến hành hòa giải nhưng không thành.  

Tại Bản án sơ thẩm số 20/2020/HNGĐ-ST ngày 25/9/2020, Tòa án nhân 

dân huyện Đơn Dương đ  xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Ch p nh n yêu c u khởi kiện xin ly hôn của 

nguyên đơn chị Nguy n Thị H đối v i bị đơn anh Nguy n Văn L. Cho chị 

Nguy n Thị H đư c ly hôn v i anh Nguy n Văn L. 

Quan hệ hôn nhân theo gi y ch ng nh n kết hôn số 01 quyển số 01/2007 ngày 

04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân x  QL, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng ch m d t kể t  ngày bản án của Tòa án c  hiệu lực pháp lu t.  

2. Về con chung: Giao con chung là cháu Nguy n Ng c Thanh  , sinh 

ngày 30/10/2013 cho chị Nguy n Thị H trực tiếp nuôi dư ng, chăm s c, giáo 

dục cho đến khi thành niên.  
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Bu c anh Nguy n Văn L c  ngh a vụ c p dư ng nuôi con chung là cháu 

Nguy n Ng c Thanh   số tiền 1.000.000đ/tháng cho đến khi thành niên. Th i 

điểm c p dư ng t nh t  ngày 01/10/2020.  

Ngoài ra bản án còn tuyên về án ph , quyền kháng cáo và trách nhiệm thi 

hành án của các đương sự. 

Ngày 08/10/2020, bị đơn anh L c  đơn kháng cáo yêu c u đư c trực tiếp 

nuôi con chung tên Nguy n Ng c Thanh  , không yêu c u chị H c p dư ng nuôi 

con. 

 Tại phiên tòa hôm nay,  

Anh L v n giữ nguyên yêu c u kháng cáo yêu c u đư c trực tiếp nuôi con 

chung tên Nguy n Ng c Thanh  , không yêu c u chị H c p dư ng nuôi con, chị 

H không đồng ý v i yêu c u kháng cáo của anh L đề nghị H i đồng xét xử xem 

xét theo nguyện v ng của con. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến về việc ch p 

hành pháp lu t của H i đồng xét xử: Tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên 

toà hôm nay, H i đồng xét xử phúc thẩm đ  ch p hành đúng quy định của B  

lu t tố tụng dân sự. Đồng th i nêu quan điểm đề nghị H i đồng xét xử căn c  

khoản 2 Điều 308 B  lu t tố tụng dân sự; Ch p nh n yêu c u kháng cáo của anh 

L, sửa bản án sơ thẩm theo hư ng giao con chung Nguy n Ng c Thanh   cho 

anh L trực tiếp chăm s c, nuôi dư ng, giáo dục cho đến khi thành niên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ tranh ch p: Chị Nguy n Thị H và anh Nguy n Văn L chung 

sống v i nhau trên cơ sở tự nguyện, c  đăng ký kết hôn nên quan hệ hôn nhân giữa 

chị H và anh L là h p pháp. Quá trình chung sống v  chồng phát sinh mâu thu n, chị 

H xin ly hôn, anh L không đồng ý nên các bên phát sinh tranh ch p. Tòa án c p sơ 

thẩm xác định quan hệ tranh ch p “Xin  y h n” là đúng pháp lu t.  

 [2] Xét yêu c u kháng cáo của anh L: V  chồng c  01 con chung tên 

Nguy n Ng c Thanh  , sinh ngày 30/10/2013. Nguyện v ng đư c trực tiếp nuôi 

con của chị H và anh L là ch nh đáng. Cả chị H và anh L đều c  chỗ ở, việc làm 

và thu nh p  n định đủ điều kiện để nuôi con. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 

2 Điều 81 Lu t Hôn nhân và gia đình thì  … con từ đủ 07 tuổi tr   ên th  phải 

xem xét nguy n vọng của con”. Tại biên bản l y l i khai ngày 12/11/2020 và 

phiên tòa phúc thẩm hôm nay khi không c  m t cả anh L và chị H thì cháu S thể 

hiện nguyện v ng muốn ở v i anh L. Do đ , để đảm bảo quyền l i về m i m t 
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của con c n giao con chung Nguy n Ng c Thanh S cho anh L trực tiếp chăm 

s c, nuôi dư ng cho đến khi thành niên là c  căn c , phù h p v i quy định của 

pháp lu t và nguyện v ng của con chung. 

Về c p dư ng nuôi con: Anh L không yêu c u c p dư ng nên H i đồng xét 

xử không xem xét.  

T  những phân t ch trên; ch p nh n kháng cáo của anh L. Sửa bản án sơ 

thẩm theo hư ng đ  nh n định. 

[3] Về án ph : Do yêu c u kháng cáo đư c ch p nh n nên anh L không 

phải chịu án ph  phúc thẩm theo quy định của pháp lu t.  

[4] Về quan hệ hôn nhân, tài sản chung và n  chung:  au khi xét xử sơ thẩm 

các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị, nên H i đồng xét 

xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn c  khoản 2 Điều 308 B  lu t tố tụng dân sự; 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/ BTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thư ng vụ Quốc h i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và 

sử dụng ph , án ph  Tòa án. 

Ch p nh n yêu c u kháng cáo của bị đơn anh Nguy n Văn L.  ửa bản án 

sơ thẩm. 

Xử:  

1. Về con chung: Giao con chung tên Nguy n Ng c Thanh  , sinh ngày 

30/10/2013 cho anh Nguy n Văn L trực tiếp nuôi dư ng, chăm s c, giáo dục 

cho đến khi thành niên.  

Quyền đi  ại th m nom con  ch m sóc nu i  ưỡng  giáo   c con; quyền 

thay đổi người trực ti p nu i con; yêu cầu mức cấp  ưỡng đư c thực hi n theo 

quy định của  u t   n nhân v  gia đ nh. 

2. Về án ph : Bu c chị Nguy n Thị H phải chịu 300.000đ tiền án ph  Hôn 

nhân và gia đình sơ thẩm, nhưng đư c tr  vào 300.000đ tiền tạm  ng án ph  chị H đ  

n p theo biên lai thu số   /2017/0002577 ngày 18/8/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Đơn Dương (chị   đã nộp đủ án ph ). Hoàn trả cho anh Nguy n Văn L 
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300.000đ tiền tạm  ng án ph  theo biên lai thu số   /2017/0002677 ngày 

21/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đơn Dương.  

3. Về quan hệ hôn nhân, tài sản chung và n  chung:  au khi xét xử sơ thẩm 

các đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên đ  c  hiệu 

lực pháp lu t. 

Trường h p  ản án đư c thi h nh theo quy định tại Điều 2  u t thi h nh 

án Dân sự th  người đư c thi h nh án  ân sự  người phải thi h nh án  ân sự có 

quyền thỏa thu n thi h nh án  tự nguy n thi h nh án hoặc  ị cưỡng ch  thi h nh 

theo quy định tại các Điều 6  7  7a  7  v  9  u t thi h nh án  ân sự  thời hi u 

thi h nh án đư c thực hi n theo quy định tại Điều 30  u t thi h nh án Dân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TANDTC (01); 

- VK ND tỉnh LĐ (01); 

- TAND H. Đơn Dương (02); 

- Phòng KTNV&THA (01); 

- Các đương sự (02); 

- Lưu  V – HS (03). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đ  ký) 

Lê Thị Vân 

                                  


